
Whatever you want or need!

Khay chứa thẻ 
lên đến 500

Vận hành
ổn định

Độ bền cao Tốc độ in nhanh

4.8 sec.

Output HopperPrinterInput Hopper Laminator Full ModularHybrid Flipper

Chứa nhiều thẻ, Tốc độ in nhanh, Linh hoạt, Độ bền cao,
Không trày xước thẻ, Giải pháp hoàn hảo cho KIOSK

IDP SMART-70 là dòng máy in thẻ có khả năng in số lượng lớn và tính năng bảo mật cao. IDP SMART-70 được thiết kế độc đáo với nhiều
mô-đun dễ dàng nâng cấp tính năng. Cung cấp nhiều giải pháp lựa chọn cho khách hàng, từ chức năng chỉ in một mặt cho đến đầy đủ các 
chức năng như in hai mặt, cán màng lamination và khay chứa thẻ ra lên đến 500.
Máy dễ dàng nâng cấp mà không cần thêm công cụ gì, cho phép bất kỳ kỹ thuật viên nào cũng có thể thao tác được trong vài phút.
Ruy băng và film lamination sử dụng lên đến 500 thẻ giúp tiết kiệm thời gian thay thế và bảo dưỡng.
Các mô-đun kết nối với nhau thông qua dây cáp để đồng bộ hóa hoạt động, mỗi mô-đun được cấp một nguồn riêng.

Smart ID luôn đảm bảo là giải pháp phát hành thẻ và 
quản lý in thẻ phù hợp, tiết kiệm chi phí.

Dòng SMART cung cấp tính năng bảo mật cho
hệ thống kiểm soát ra vào và mã hóa dữ liệu. 

Dòng SMART có thể mã hóa và in thông qua kết
nối mạng.

- Thiết kế và in (Hình ảnh và chữ...).
- Barcode 1D & 2D.
- Tự động nhận diện ảnh chân dung (Tự động nhận diện khuôn 
   mặt, điều chỉnh kích thước và vị trí).
- Nhiều mẫu thiết kế sẵn.
- Hỗ trợ Plug-in cho nhiều thiết bị (Bảng chữ ký, Camera, Scanner)
- Phát hành và quản lý thẻ dễ dàng
- Mã hóa thẻ từ (Magnetic stripe), thẻ thông minh tiếp xúc
  (Contact) và không tiếp xúc (Contactless).

Dòng SMART có thể mã hóa dữ liệu đường truyền USB và
hỗ trợ giao thức SSL (Secure Socket Layer) khi kết nối cổng
Ethernet.

Dòng SMART có thể ủy quyền cho máy tính để mã hóa
và in thẻ.

Dòng SMART có tính năng bảo mật thiết lập mật khẩu với
quyền quản trị và người dùng.

Giao thức OCP (Open Card Print) trên Mô-đun Ethernet có khả năng
mã hóa và in thẻ bằng cách sử dụng lệnh thông qua nhiều nền tảng
khác mà không cần cài driver.

Mô-đun Ethernet không chỉ dùng để in mà còn có thể mã hóa thẻ
Magnetic stripe, thẻ thông minh contact và contactless.

PHÁT HÀNH THẺ BẢO MẬT MẠNG KẾT NỐI



Không cần kết nối máy tính

 

Kết hợp nhiều máy in 

CÓ THẺ CÁN LAMINATION NGAY

BẬT NGUỒN
là

“3,000”
thẻ

Chứa tối đa

“6”
Sử dụng được với

Tốc độ in rất nhanh 

Khay thẻ vào +

Máy in (YMC) + Máy in (KO)

288 cards/hour
Chế độ in tràn thẻ (YMCKO)

364 thẻ/giờ
Chế độ in 1 phần thẻ (YMCKO)

Trục kim loại & sử dụng vòng bi

Khung kim loại

● Mô-đun thẻ vào  

Khay chứa được nhiều
Tối đa 500 thẻ

Không trày xước thẻ

Cơ chế cuốn thẻ chính xác

Cảm biến số lượng
Thông báo thẻ gần hết và hết hẳn

Độ bền cao

Đèn LED thông báo

Khóa cơ & khóa Kensington 

● Output Hopper (Mô-đun thẻ ra)  

Khay chứa được nhiều
     Tối đa 500 thẻ

Không trày xước thẻ

Cảm biến số lượng
     Thông báo khi đầy

     Độ bền cao

     Đèn LED thông báo

     Khóa vật lý & khóa Kensington

● Khay xếp thẻ ra  

Tối đa 100 thẻ

● Máy in

In tốc độ nhanh
     Tối đa 1,000 thẻ/giờ (Đơn màu), tối đa 225 thẻ/giờ (in màu)

Độ phân giải 300 dpi

Công nghệ in ảnh tối ưu FINE™

Khay lắp ruy băng dạng ngăn kéo

Có thể nâng cấp mô-đun mã hóa MS & Contactless

Màn hình LCD và nút nhấn / đèn LED thông báo

     Độ bền cao

     Khóa cơ & khóa Kensington 

● Laminator

Không cần thời gian warming-up
     Cơ chế làm nóng tức thời

Không trày xước thẻ

Khay lắp film dạng ngăn kéot

Màn hình LCD và nút nhấn / đèn LED thông báo

     Độ bền cao

     Khóa cơ & khóa Kensington 

● Hybrid Flipper (Mô-đun đảo mặt thẻ)

Mô-đun mã hóa
     Mã hóa thẻ thông minh Contact & Contactless

Quét ảnh và nhận diện Barcode
     Quét ảnh hai mặt độ phân giải 300/600 dpi

Nhận diện Barcode 1D & 2D

Lật mặt thẻ

     Độ bền cao, đèn LED báo hiệu

Khay chứa thẻ lỗi (Tối đa 30 thẻ) 

     Khóa vật lý & khóa Kensington

Whatever you want or need!

TÍNH NĂNG

- Khay chứa thẻ vào

- Khay chứa thẻ ra

Weight dispersion point

Chứa 300 thẻ

Chứa 500 thẻ

loại thẻ khác nhau

Nhiều khay thẻ vào

Khay chứa thẻ được thiết kế phân tán trọng lực lên các thẻ,

cơ chế đẩy thẻ thông minh ngăn trày xước bề mặt thẻ.

Khi thẻ được đưa ra, để bảo vệ bề  mặt thẻ, khay chứa sẽ tự

động nâng thẻ lên bởi hệ thống bên trong.



Specifications

Công nghệ

Laminating
Film

Hệ thống

Bảo mật 

Kích thước

Trọng lượng

Loại công nghệ

Loại Film

Độ dày

Giao diện

Nguồn cung cấp

Khóa cơ

Millimeter

kg/lbs

Tốc độ

Số lượng 

Cổng giao tiếp

Nhiệt độ/ Độ ẩm

Khóa máy

Inch

Cán màn trực tiếp bằng nhiệt

Clear, Holographic

0.6mil, 1.0mil

Màn hình LCD / 4 nút nhấn / 1 LED thông báo

 AC 100/ 220V, 50~60Hz / 24V, 2.3A

Khóa bảo vệ Film

240 (W) x 214 (L) x 305 (H)

~6.1 kg/13.4 lbs

19 giây/thẻ (một mặt)

500 thẻ/cuộn

USB, RS-232C

15~35  / 35~70%

Khóa Kensington

9.5 (W) x 8.4 (L) x 12 (H)

Khay thẻ

Thẻ

Cảm biến

Hệ thống

Bảo mật

Kích thước

Trọng lượng

Khay thẻ vào / ra

Kích thước

Độ dày

Cảm biến số lượng

Cổng giao tiếp

Nhiệt độ/ Độ ẩm

Khóa cơ

Khay thẻ vào (W x L x H)

Khay thẻ vào (kg/lbs)

Tối đa 500 thẻ

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12” x 3.38”)

0.38mm (15mil), 1.2mm (47mil)

nhận biết gần hết hoặc hết thẻ / Cảm biến khay thẻ ra đầy

USB, RS-232C

15~35  / 35~70%

Khóa khay chưa thẻ

170 x 204 x 548 mm / 6.7 x 8.0 x 21.6 inch

~3.7 kg /8.2 lbs

Cuốn thẻ

Loại thẻ

Cảm biến nhận diện

Nguồn

Khóa máy

Khay thẻ ra (W x L x H)

Khay thẻ ra (kg/lbs)

Tự động

PVC, Composite PVC, PET

nhận diện khay thẻ

(AC 100/ 220V, 50~60Hz) / 24V, 2A

Khóa Kensington

149 x 204 x 548 mm / 5.9 x 8.0 x 21.6 inch

~3.5  kg /7.6 lbs

Mã hóa
& Quét ảnh
(Option)

Hệ thống

Bảo mật

Dimensions

Weight

ISO 7816 A/B/C Cards, ISO 7816 1/2/3/4 Microprocessor Cards

có thể quét ảnh 2 mặt độ phân giải 300 & 600 dpi

nhận diện Barcode 1D & 2D

USB

24V, 2A

110 (W) x 204 (L) x 305 (H)

~2.8 kg/6.2 lbs

Mã hóa Contactless

Tốc độ quét

Nguồn cung cấp

Nhiệt độ/ độ ẩm

Khóa máy

Inch

ISO 14443 (Type A/B), MIFARE, DEFIRE, iCLASS, ISO 18092(NFC), Felica

4.5 giây/thẻ (300 dpi), 6 giây/thẻ (600 dpi)

AC 100/ 220V, 50~60Hz

15~35  / 35~70%

Khóa Kensington

4.3 (W) x 8.0 (L) x 12 (H)

Mã hóa Contact

Quét ảnh

Nhận diện Barcode

Cổng giao tiếp

Nguồn hoạt động

Khóa vật lý

Millimeter

kg/lbs

Máy in

Thẻ

Tốc độ in

Khay chứa thẻ

System

Mô-đun mã hóa

Bảo mật

Kích thước

Trọng lượng

Công nghệ in

Bề mặt in

Cuốn thẻ

Độ dày thẻ

In đơn sắc

YMCKOK

Chứa thẻ vào

Bộ nhớ RAM

Hệ điều hành

Giao tiếp

Nguồn hoạt động

Mã hóa từ

Khóa cơ

Khóa máy

Millimeter

kg/lbs

Độ phân giải

Kích thước thẻ

Loại thẻ

YMCKO

Chứa thẻ ra

Interface

Nguồn cung cấp

Nhiệt độ/Độ ẩm

Mã hóa Contactless

S/W

Inch

Nhuộm thăng hoa bề mặt

In tràn bề mặt thẻ

Tự động

0.38mm (15mil), 1.2mm (47mil)

3.6 Giây/thẻ (1,000 thẻ/giờ)

Tối đa 22 giây/thẻ (164 thẻ/giờ)

500 thẻ

64MB RAM

Microsoft Windows, Mac OS, Linux

USB, 2 USB Host, Ethernet

24V, 2A

ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II

Khóa ruy băng

Khóa Kensington

240 (W) x 214 (L) x 305 (H)

~6.3 kg/13.9 lbs

300 dpi 

ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12” x 3.38”)

PVC, Composite PVC, PET

Tối đa 16 giây/thẻ (225 thẻ/giờ)

100 thẻ / có thể nâng cấp lên đến  500 thẻ

màn hình LCD / 4 nút nhấn / 1 LED thông báo

(AC 100/ 220V, 50~60Hz)

15~35  / 35~70%

MIFARE, ISO 14443 (Type A/ B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS

PC authentication, Password authentication

9.5 (W) x 8.4 (L) x 12 (H)

               



RUY BĂNG MÀU

RUY BĂNG 
ĐƠN SẮC

500 thẻ/cuộn

In màu với màu đen
và lớp phủ bảo vệ

In màu với lớp UV,
màu đen và lớp phủ
bảo vệ 

In màu 1/2 thẻ, màu
đen và lớp phủ bảo 
vệ

In màu với màu đen,
lớp phủ bảo vệ và in
đen mặt sau

YMCKO

1000 thẻ/cuộn

In màu và không có
lớp phủ bảo vệ

YMC

500 thẻ/cuộn

YMCKOK

500 thẻ/cuộn

YMCFKO

1000 thẻ/cuộn

HYMCKO

KO

1500 thẻ/cuộn

Đen, lớp phủ bảo vệ

3000 thẻ/cuộn

K
Đen

3000 thẻ/cuộn

W
Trắng

3000 thẻ/cuộn

B
Xanh dương

3000 thẻ/cuộn

R
Đỏ

3000 thẻ/cuộn

MG

Metallic Gold

3000 thẻ/cuộn

MS
Metallic Sliver

3000 thẻ/cuộn

SO
Scratch-Off

FILMS

500 thẻ/cuộn

Clear Patch Film

CPF

500 thẻ/cuộn

Hologram Patch Film

HPF

Giải pháp lựa chọn 

www.idp-corp.com

Whatever you want or need!

Mô-đun thẻ vào

204mm(8.0inch)
170mm(6.7inch)

)
hc

ni
6.

1
2(

m
m

8
45

Mô-đun thẻ ra

204mm(8.0inch)

149mm(5.9inch)
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Máy in & Laminator

214mm(8.4inch)

240mm(9.5inch)
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Bộ lật mặt thẻ

204mm(8.0inch)

110mm(4.3inch)
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Kích thước

Vật tư

Series Được sản xuất bởi IDP Corporation, máy in thẻ dùng công nghệ 
in mực chuyển nhiệt đã được thiết kế và sản xuất một cách cực 
kỳ kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất thẻ nhựa trong
các ứng dụng thương mại và chính phủ.

Dòng sản phẩm SMART được thiết kế để hỗ trợ môi trường sử dụng linh hoạt, giúp việc chọn lựa máy in 
phù hợp và tiết kiệm chi phí trở nên dễ dàng. Bạn có thể dễ dàng thêm một máy đảo thẻ hoặc máy làm cán
màng (laminator), cũng có thể thêm các bộ giải mã (encoders) như vạch từ (magnetic stripe), tiếp xúc (contact)
và không tiếp xúc (contactless). Công nghệ in Enhanced FINE™ Imaging Technology của dòng sản phẩm
SMART cho phép bạn in ảnh chất lượng cao. SMART series sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc sản xuất
thẻ ID, thẻ thành viên, kiểm soát cửa, thẻ chính phủ, thẻ y tế và ngân hàng. 

IDP Corporation đã khởi đầu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực máy in thẻ. 
Hãy đến và trải nghiệm tính linh hoạt và chất lượng của dòng sản phẩm SMART.

●  Máy in một mặt ●  Máy in một mặt & Laminating ●  Máy in hai mặt & Mô-đun mã hóa

●  Máy in hai mặt, mã hóa & Laminating   ●  Kết hợp nhiều máy in một mặt /
●  Kết hợp nhiều máy in hai mặt, Laminating & Mã hóa

●  Laminating độc lập

IDP Corp., Ltd.
●  OFFICE : Room 601, 50, Digital-ro 33-gil, Guro-gu, 
                  Seoul, Korea, 08377

IDP Americas, Inc.
●  OFFICE : 200 Circuit Drive, North Kingstown, RI 02852

IDP Middle East 
●  OFFICE : 13F, Jafza View 18, Downtown Jebel Ali
                   P.O.Box 17588, Dubai - U.A.E.


